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LT31000007 Phan Khắc Bình L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31000007 Phan Khắc Bình L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 4.5 1

LT31000007 Phan Khắc Bình L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 0.0 2

LT31000007 Phan Khắc Bình L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000007 Phan Khắc Bình L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 2

LT31000007 Phan Khắc Bình L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 4.0 3

LT31000007 Phan Khắc Bình L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 3.0 3

LT31000014 Văn ðức Cảnh L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000014 Văn ðức Cảnh L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 4.5 1

LT31000014 Văn ðức Cảnh L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000014 Văn ðức Cảnh L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000014 Văn ðức Cảnh L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000014 Văn ðức Cảnh L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 8.0 3

LT31000014 Văn ðức Cảnh L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000016 Tô Hữu Chi L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000016 Tô Hữu Chi L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000016 Tô Hữu Chi L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 3.0 2

LT31000016 Tô Hữu Chi L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31000016 Tô Hữu Chi L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000016 Tô Hữu Chi L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 4.0 3

LT31000016 Tô Hữu Chi L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 3.0 3

LT31000010 Phạm Xuân Công L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 2.5 1

LT31000010 Phạm Xuân Công L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000010 Phạm Xuân Công L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 9.0 2

LT31000010 Phạm Xuân Công L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000010 Phạm Xuân Công L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000010 Phạm Xuân Công L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 3

LT31000010 Phạm Xuân Công L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 8.0 3

LT31000013 Phạm Quốc C­ờng L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT31000013 Phạm Quốc C­ờng L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000013 Phạm Quốc C­ờng L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 3.0 2

LT31000013 Phạm Quốc C­ờng L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000013 Phạm Quốc C­ờng L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.5 2

LT31000013 Phạm Quốc C­ờng L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 3

LT31000013 Phạm Quốc C­ờng L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 8.0 3

LT31000027 Phan Văn Dung L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31000027 Phan Văn Dung L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000027 Phan Văn Dung L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT31000027 Phan Văn Dung L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000027 Phan Văn Dung L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000027 Phan Văn Dung L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 4.0 3

LT31000027 Phan Văn Dung L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000042 Phan Thị Thu Hà L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000042 Phan Thị Thu Hà L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31000042 Phan Thị Thu Hà L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000042 Phan Thị Thu Hà L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000042 Phan Thị Thu Hà L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT31000042 Phan Thị Thu Hà L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 3

LT31000042 Phan Thị Thu Hà L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000058 Nguyễn Bá Hiếu L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.5 1

BẢNG ðIỂM CÁC MÔN HỌC ðỒ ÁN, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH, BÀI TẬP LỚN

CỦA SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ðẠI HỌC KHÓA 2010

NGÀNH : ðIỆN - ðIỆN TỬ

HỌ VÀ TÊN

 27.03.13  -  1/9



Ghi chú: ðiểm các môn học tính ñến ngày 25/03/2013

MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

BẢNG ðIỂM CÁC MÔN HỌC ðỒ ÁN, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH, BÀI TẬP LỚN

CỦA SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ðẠI HỌC KHÓA 2010

NGÀNH : ðIỆN - ðIỆN TỬ

HỌ VÀ TÊN

LT31000058 Nguyễn Bá Hiếu L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000058 Nguyễn Bá Hiếu L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT31000058 Nguyễn Bá Hiếu L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000058 Nguyễn Bá Hiếu L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000058 Nguyễn Bá Hiếu L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 3

LT31000058 Nguyễn Bá Hiếu L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000048 Huỳnh Văn Hùng L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31000048 Huỳnh Văn Hùng L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000048 Huỳnh Văn Hùng L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000048 Huỳnh Văn Hùng L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000048 Huỳnh Văn Hùng L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.5 2

LT31000048 Huỳnh Văn Hùng L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 3

LT31000048 Huỳnh Văn Hùng L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 7.0 3

LT31000050 Trần ðức Hùng L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 2.5 1

LT31000050 Trần ðức Hùng L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000050 Trần ðức Hùng L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000050 Trần ðức Hùng L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000050 Trần ðức Hùng L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT31000050 Trần ðức Hùng L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 3

LT31000050 Trần ðức Hùng L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 3.0 3

LT31000064 L­¬ng Cẩm Huy L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000064 L­¬ng Cẩm Huy L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000064 L­¬ng Cẩm Huy L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT31000064 L­¬ng Cẩm Huy L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000064 L­¬ng Cẩm Huy L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000064 L­¬ng Cẩm Huy L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 3

LT31000064 L­¬ng Cẩm Huy L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000080 Mã Kim Long L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000080 Mã Kim Long L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31000080 Mã Kim Long L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 8.0 2

LT31000080 Mã Kim Long L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31000080 Mã Kim Long L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000080 Mã Kim Long L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 3

LT31000080 Mã Kim Long L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000083 Lê Nhựt Minh L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31000083 Lê Nhựt Minh L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.5 1

LT31000083 Lê Nhựt Minh L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000083 Lê Nhựt Minh L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000083 Lê Nhựt Minh L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT31000083 Lê Nhựt Minh L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 3

LT31000083 Lê Nhựt Minh L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000099 Bùi Hữu Phú L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000099 Bùi Hữu Phú L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000099 Bùi Hữu Phú L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 8.0 2

LT31000099 Bùi Hữu Phú L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31000099 Bùi Hữu Phú L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000099 Bùi Hữu Phú L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 3

LT31000099 Bùi Hữu Phú L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000097 Võ Tấn Ph­¬ng L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31000097 Võ Tấn Ph­¬ng L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 3.0 1
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LT31000097 Võ Tấn Ph­¬ng L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT31000097 Võ Tấn Ph­¬ng L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000097 Võ Tấn Ph­¬ng L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 2.5 2

LT31000097 Võ Tấn Ph­¬ng L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 3

LT31000097 Võ Tấn Ph­¬ng L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000111 Nguyễn Vinh Quang L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000111 Nguyễn Vinh Quang L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000111 Nguyễn Vinh Quang L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000111 Nguyễn Vinh Quang L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000111 Nguyễn Vinh Quang L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000111 Nguyễn Vinh Quang L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 9.0 3

LT31000111 Nguyễn Vinh Quang L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 8.0 3

LT31000114 Huỳnh Gia Quí L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000114 Huỳnh Gia Quí L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31000114 Huỳnh Gia Quí L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 6.0 2

LT31000114 Huỳnh Gia Quí L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000114 Huỳnh Gia Quí L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT31000114 Huỳnh Gia Quí L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 3

LT31000114 Huỳnh Gia Quí L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000118 Lê Văn Khánh S¬n L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000118 Lê Văn Khánh S¬n L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 4.5 1

LT31000118 Lê Văn Khánh S¬n L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000118 Lê Văn Khánh S¬n L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000118 Lê Văn Khánh S¬n L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 2

LT31000118 Lê Văn Khánh S¬n L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 4.0 3

LT31000118 Lê Văn Khánh S¬n L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 3.0 3

LT31000127 Hoàng ðức Tâm L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000127 Hoàng ðức Tâm L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000127 Hoàng ðức Tâm L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000127 Hoàng ðức Tâm L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000127 Hoàng ðức Tâm L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000127 Hoàng ðức Tâm L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 8.0 3

LT31000127 Hoàng ðức Tâm L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 8.0 3

LT31000152 Hồ Thanh Thỉ L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000152 Hồ Thanh Thỉ L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.5 1

LT31000152 Hồ Thanh Thỉ L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000152 Hồ Thanh Thỉ L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000152 Hồ Thanh Thỉ L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000152 Hồ Thanh Thỉ L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 3

LT31000152 Hồ Thanh Thỉ L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 3.0 3

LT31000148 Nguyễn ðăng Thủ L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000148 Nguyễn ðăng Thủ L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000148 Nguyễn ðăng Thủ L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT31000148 Nguyễn ðăng Thủ L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000148 Nguyễn ðăng Thủ L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000148 Nguyễn ðăng Thủ L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 4.0 3

LT31000148 Nguyễn ðăng Thủ L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000169 ðặng Ngọc Anh Tuấn L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000169 ðặng Ngọc Anh Tuấn L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000169 ðặng Ngọc Anh Tuấn L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2
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LT31000169 ðặng Ngọc Anh Tuấn L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31000169 ðặng Ngọc Anh Tuấn L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000169 ðặng Ngọc Anh Tuấn L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 3

LT31000169 ðặng Ngọc Anh Tuấn L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000171 Lê Minh Tuấn L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000171 Lê Minh Tuấn L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000171 Lê Minh Tuấn L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 6.0 2

LT31000171 Lê Minh Tuấn L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000171 Lê Minh Tuấn L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT31000171 Lê Minh Tuấn L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 3

LT31000171 Lê Minh Tuấn L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000172 Lê Văn Tuấn L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31000172 Lê Văn Tuấn L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 4.0 1

LT31000172 Lê Văn Tuấn L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 3.0 2

LT31000172 Lê Văn Tuấn L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31000172 Lê Văn Tuấn L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 2.5 2

LT31000172 Lê Văn Tuấn L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 3

LT31000172 Lê Văn Tuấn L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 3.0 3

LT31000158 ðỗ Văn T­ L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000158 ðỗ Văn T­ L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 3.0 1

LT31000158 ðỗ Văn T­ L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000158 ðỗ Văn T­ L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31000158 ðỗ Văn T­ L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000158 ðỗ Văn T­ L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 3.0 3

LT31000158 ðỗ Văn T­ L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 2.0 3

LT31000125 Nguyễn Hữu T­¬i L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000125 Nguyễn Hữu T­¬i L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.5 1

LT31000125 Nguyễn Hữu T­¬i L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT31000125 Nguyễn Hữu T­¬i L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000125 Nguyễn Hữu T­¬i L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000125 Nguyễn Hữu T­¬i L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 3

LT31000125 Nguyễn Hữu T­¬i L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000126 Bùi Mạnh T­ởng L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT31000126 Bùi Mạnh T­ởng L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000126 Bùi Mạnh T­ởng L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT31000126 Bùi Mạnh T­ởng L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000126 Bùi Mạnh T­ởng L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000126 Bùi Mạnh T­ởng L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 8.0 3

LT31000126 Bùi Mạnh T­ởng L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000183 Nguyễn Hoàng Việt L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000183 Nguyễn Hoàng Việt L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31000183 Nguyễn Hoàng Việt L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT31000183 Nguyễn Hoàng Việt L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000183 Nguyễn Hoàng Việt L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 2

LT31000183 Nguyễn Hoàng Việt L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 3

LT31000183 Nguyễn Hoàng Việt L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 7.0 3

LT31000184 Nguyễn Hoàng Vũ L10_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31000184 Nguyễn Hoàng Vũ L10_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000184 Nguyễn Hoàng Vũ L10_DDT01 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT31000184 Nguyễn Hoàng Vũ L10_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2
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LT31000184 Nguyễn Hoàng Vũ L10_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31000184 Nguyễn Hoàng Vũ L10_DDT01 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 3

LT31000184 Nguyễn Hoàng Vũ L10_DDT01 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000004 ðỗ ðức Bình L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000004 ðỗ ðức Bình L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.5 1

LT31000004 ðỗ ðức Bình L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000004 ðỗ ðức Bình L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31000004 ðỗ ðức Bình L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000004 ðỗ ðức Bình L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 8.0 3

LT31000004 ðỗ ðức Bình L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000017 Nguyễn Xuân Chiến L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000017 Nguyễn Xuân Chiến L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31000017 Nguyễn Xuân Chiến L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000017 Nguyễn Xuân Chiến L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31000017 Nguyễn Xuân Chiến L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.5 2

LT31000017 Nguyễn Xuân Chiến L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 3

LT31000017 Nguyễn Xuân Chiến L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000024 Nguyễn Trí Dũng L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31000024 Nguyễn Trí Dũng L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.5 1

LT31000024 Nguyễn Trí Dũng L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 6.0 2

LT31000024 Nguyễn Trí Dũng L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31000024 Nguyễn Trí Dũng L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000024 Nguyễn Trí Dũng L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 3

LT31000024 Nguyễn Trí Dũng L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000019 ðào Thanh D­¬ng L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000019 ðào Thanh D­¬ng L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000019 ðào Thanh D­¬ng L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 9.0 2

LT31000019 ðào Thanh D­¬ng L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000019 ðào Thanh D­¬ng L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000019 ðào Thanh D­¬ng L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 3

LT31000019 ðào Thanh D­¬ng L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 8.0 3

LT31000034 Võ ðình ðạt L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000034 Võ ðình ðạt L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000034 Võ ðình ðạt L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000034 Võ ðình ðạt L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000034 Võ ðình ðạt L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000034 Võ ðình ðạt L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 9.0 3

LT31000034 Võ ðình ðạt L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000041 Lý Nguyên Hà L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31000041 Lý Nguyên Hà L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 0.0 1

LT31000041 Lý Nguyên Hà L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 0.0 2

LT31000041 Lý Nguyên Hà L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31000041 Lý Nguyên Hà L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 0.0 2

LT31000041 Lý Nguyên Hà L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 0.0 3

LT31000041 Lý Nguyên Hà L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 0.0 3

LT31000189 Trần ðức Hà L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000189 Trần ðức Hà L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.5 1

LT31000189 Trần ðức Hà L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT31000189 Trần ðức Hà L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000189 Trần ðức Hà L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2
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LT31000189 Trần ðức Hà L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 3

LT31000189 Trần ðức Hà L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000045 V­¬ng Ngọc Hải L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000045 V­¬ng Ngọc Hải L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.5 1

LT31000045 V­¬ng Ngọc Hải L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000045 V­¬ng Ngọc Hải L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000045 V­¬ng Ngọc Hải L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000045 V­¬ng Ngọc Hải L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 3

LT31000045 V­¬ng Ngọc Hải L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 7.0 3

LT31000052 Hà Minh Hiền L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000052 Hà Minh Hiền L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31000052 Hà Minh Hiền L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 6.0 2

LT31000052 Hà Minh Hiền L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000052 Hà Minh Hiền L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.5 2

LT31000052 Hà Minh Hiền L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 3

LT31000052 Hà Minh Hiền L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000056 Huỳnh Thanh Hiếu L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000056 Huỳnh Thanh Hiếu L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.5 1

LT31000056 Huỳnh Thanh Hiếu L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 3.0 2

LT31000056 Huỳnh Thanh Hiếu L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000056 Huỳnh Thanh Hiếu L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000056 Huỳnh Thanh Hiếu L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 4.0 3

LT31000056 Huỳnh Thanh Hiếu L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000061 Võ Xuân Hoàng L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000061 Võ Xuân Hoàng L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 4.0 1

LT31000061 Võ Xuân Hoàng L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000061 Võ Xuân Hoàng L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

LT31000061 Võ Xuân Hoàng L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.5 2

LT31000061 Võ Xuân Hoàng L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 3

LT31000061 Võ Xuân Hoàng L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000063 Nguyễn ðặng Huỳnh L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000063 Nguyễn ðặng Huỳnh L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000063 Nguyễn ðặng Huỳnh L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000063 Nguyễn ðặng Huỳnh L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

LT31000063 Nguyễn ðặng Huỳnh L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000063 Nguyễn ðặng Huỳnh L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 3

LT31000063 Nguyễn ðặng Huỳnh L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 6.0 3

LT31000068 Nguyễn Khải L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 2.0 1

LT31000068 Nguyễn Khải L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 4.0 1

LT31000068 Nguyễn Khải L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 6.0 2

LT31000068 Nguyễn Khải L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31000068 Nguyễn Khải L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000068 Nguyễn Khải L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 3

LT31000068 Nguyễn Khải L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 6.0 3

LT31000081 V­¬ng Thành Long L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000081 V­¬ng Thành Long L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000081 V­¬ng Thành Long L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 3.0 2

LT31000081 V­¬ng Thành Long L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 3.0 2

LT31000081 V­¬ng Thành Long L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000081 V­¬ng Thành Long L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 3
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LT31000081 V­¬ng Thành Long L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 0.0 3

LT31000089 Ngô Huỳnh Ngọc L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31000089 Ngô Huỳnh Ngọc L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.5 1

LT31000089 Ngô Huỳnh Ngọc L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 9.0 2

LT31000089 Ngô Huỳnh Ngọc L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000089 Ngô Huỳnh Ngọc L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000089 Ngô Huỳnh Ngọc L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 8.0 3

LT31000089 Ngô Huỳnh Ngọc L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000094 Phan Minh Nhựt L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000094 Phan Minh Nhựt L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.5 1

LT31000094 Phan Minh Nhựt L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000094 Phan Minh Nhựt L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000094 Phan Minh Nhựt L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000094 Phan Minh Nhựt L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 9.0 3

LT31000094 Phan Minh Nhựt L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000098 L­¬ng Xuân Phát L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000098 L­¬ng Xuân Phát L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000098 L­¬ng Xuân Phát L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT31000098 L­¬ng Xuân Phát L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000098 L­¬ng Xuân Phát L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000098 L­¬ng Xuân Phát L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 8.0 3

LT31000098 L­¬ng Xuân Phát L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 3.0 3

LT31000104 D­¬ng Vũ Phong L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000104 D­¬ng Vũ Phong L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000104 D­¬ng Vũ Phong L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 6.0 2

LT31000104 D­¬ng Vũ Phong L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

LT31000104 D­¬ng Vũ Phong L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000104 D­¬ng Vũ Phong L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 8.0 3

LT31000104 D­¬ng Vũ Phong L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000112 Nguyễn Vũ Thành Quang L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000112 Nguyễn Vũ Thành Quang L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 9.0 1

LT31000112 Nguyễn Vũ Thành Quang L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT31000112 Nguyễn Vũ Thành Quang L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31000112 Nguyễn Vũ Thành Quang L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000112 Nguyễn Vũ Thành Quang L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 3.0 3

LT31000112 Nguyễn Vũ Thành Quang L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 6.0 3

LT31000115 Lê Thanh Quý L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31000115 Lê Thanh Quý L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000115 Lê Thanh Quý L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000115 Lê Thanh Quý L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000115 Lê Thanh Quý L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000115 Lê Thanh Quý L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 3

LT31000115 Lê Thanh Quý L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 8.0 3

LT31000121 Hứa Quý Sang L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 2.5 1

LT31000121 Hứa Quý Sang L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000121 Hứa Quý Sang L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000121 Hứa Quý Sang L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000121 Hứa Quý Sang L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000121 Hứa Quý Sang L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 9.0 3

LT31000121 Hứa Quý Sang L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3
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LT31000123 Tăng Ngọc Sinh L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.5 1

LT31000123 Tăng Ngọc Sinh L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.5 1

LT31000123 Tăng Ngọc Sinh L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT31000123 Tăng Ngọc Sinh L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000123 Tăng Ngọc Sinh L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.5 2

LT31000123 Tăng Ngọc Sinh L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 4.0 3

LT31000123 Tăng Ngọc Sinh L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000124 Nguyễn Ngọc Sỹ L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000124 Nguyễn Ngọc Sỹ L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.5 1

LT31000124 Nguyễn Ngọc Sỹ L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 6.0 2

LT31000124 Nguyễn Ngọc Sỹ L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000124 Nguyễn Ngọc Sỹ L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT31000124 Nguyễn Ngọc Sỹ L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 3

LT31000124 Nguyễn Ngọc Sỹ L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000131 Vũ Trọng Tài L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000131 Vũ Trọng Tài L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000131 Vũ Trọng Tài L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 6.0 2

LT31000131 Vũ Trọng Tài L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000131 Vũ Trọng Tài L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000131 Vũ Trọng Tài L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 8.0 3

LT31000131 Vũ Trọng Tài L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 6.0 3

LT31000136 Bùi Văn Thành L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.5 1

LT31000136 Bùi Văn Thành L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31000136 Bùi Văn Thành L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000136 Bùi Văn Thành L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000136 Bùi Văn Thành L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT31000136 Bùi Văn Thành L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 9.0 3

LT31000136 Bùi Văn Thành L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000137 ðỗ Khánh Thành L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT31000137 ðỗ Khánh Thành L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000137 ðỗ Khánh Thành L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 7.0 2

LT31000137 ðỗ Khánh Thành L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000137 ðỗ Khánh Thành L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000137 ðỗ Khánh Thành L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 0.0 3

LT31000137 ðỗ Khánh Thành L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 0.0 3

LT31000144 Nguyễn Ph­ớc Thạnh L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31000144 Nguyễn Ph­ớc Thạnh L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.5 1

LT31000144 Nguyễn Ph­ớc Thạnh L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 8.0 2

LT31000144 Nguyễn Ph­ớc Thạnh L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000144 Nguyễn Ph­ớc Thạnh L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000144 Nguyễn Ph­ớc Thạnh L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 8.0 3

LT31000144 Nguyễn Ph­ớc Thạnh L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 6.0 3

LT31000142 ðinh Văn Thắng L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31000142 ðinh Văn Thắng L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31000142 ðinh Văn Thắng L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 6.0 2

LT31000142 ðinh Văn Thắng L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31000142 ðinh Văn Thắng L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31000142 ðinh Văn Thắng L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 8.0 3

LT31000142 ðinh Văn Thắng L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3
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LT31000150 Phan Duy Thịnh L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31000150 Phan Duy Thịnh L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000150 Phan Duy Thịnh L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000150 Phan Duy Thịnh L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000150 Phan Duy Thịnh L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 2

LT31000150 Phan Duy Thịnh L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 3

LT31000150 Phan Duy Thịnh L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 7.0 3

LT31000145 Huỳnh Phúc Thọ L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31000145 Huỳnh Phúc Thọ L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31000145 Huỳnh Phúc Thọ L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000145 Huỳnh Phúc Thọ L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000145 Huỳnh Phúc Thọ L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000145 Huỳnh Phúc Thọ L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 3

LT31000145 Huỳnh Phúc Thọ L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 7.0 3

LT31000156 Nguyễn Nhựt Tiến L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31000156 Nguyễn Nhựt Tiến L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 4.0 1

LT31000156 Nguyễn Nhựt Tiến L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000156 Nguyễn Nhựt Tiến L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000156 Nguyễn Nhựt Tiến L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000156 Nguyễn Nhựt Tiến L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 9.0 3

LT31000156 Nguyễn Nhựt Tiến L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000163 Nguyễn Tiến Trung L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000163 Nguyễn Tiến Trung L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.5 1

LT31000163 Nguyễn Tiến Trung L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000163 Nguyễn Tiến Trung L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000163 Nguyễn Tiến Trung L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31000163 Nguyễn Tiến Trung L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 3

LT31000163 Nguyễn Tiến Trung L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 6.0 3

LT31000159 Nguyễn Huỳnh Hoàng Tú L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31000159 Nguyễn Huỳnh Hoàng Tú L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000159 Nguyễn Huỳnh Hoàng Tú L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000159 Nguyễn Huỳnh Hoàng Tú L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31000159 Nguyễn Huỳnh Hoàng Tú L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000159 Nguyễn Huỳnh Hoàng Tú L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 5.0 3

LT31000159 Nguyễn Huỳnh Hoàng Tú L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 6.0 3

LT31000160 Nguyễn Minh Tú L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31000160 Nguyễn Minh Tú L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31000160 Nguyễn Minh Tú L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000160 Nguyễn Minh Tú L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31000160 Nguyễn Minh Tú L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31000160 Nguyễn Minh Tú L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 6.0 3

LT31000160 Nguyễn Minh Tú L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 4.0 3

LT31000176 Trần Anh Tuấn L10_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT31000176 Trần Anh Tuấn L10_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 9.0 1

LT31000176 Trần Anh Tuấn L10_DDT02 4DDDI00012 TN Máy ñiện 5.0 2

LT31000176 Trần Anh Tuấn L10_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31000176 Trần Anh Tuấn L10_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31000176 Trần Anh Tuấn L10_DDT02 4DDDI00016 TN ðiều khiển tự ñộng 7.0 3

LT31000176 Trần Anh Tuấn L10_DDT02 4DDDI00017 TH PIC 0.0 3
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